
Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong năm 2022  

(Thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Quản lý Chất lượng 

 Nông Lâm sản và Thủy sản) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Loại hình 

sản xuất 

Số GCN đủ 

điều kiện 

Ngày 

cấp 

1 
Cơ sở Mai Ngọc 

Chương 

số 218/4 đường 

Trường Chinh, 

Văn Hải, PR-TC 

Sản xuất 

nem chả 

1/2022/NNP

TNT-NT 
18/01/22 

2 HKD Hoàng Phúc 

Quán Thẻ 3, 

Phước Minh, 

Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

2/2022/NNP

TNT-NT 
18/01/22 

3 

Công ty TNHH Chế 

biến Hải sản Đại Phúc 

Nguyên 

Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Thu mua 

thủy sản 

4/2022/NNP

TNT-NT 
20/01/22 

4 

Công ty TNHH Đông 

trùng hạ thảo Ngọc 

Hân 

số 103 Ngô Gia 

Tự, Thanh Sơn, 

PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

3/2022/NNP

TNT-NT 
18/01/22 

5 

Công ty TNHH Yến 

Hiền - Địa điểm kinh 

doanh: Xưởng sơ chế 

Tổ yến và chế biến 

các sản phẩm Tổ yến 

Long Bình 1, An 

Hải, Ninh Phước 

Sơ chế,Chế 

biến nông 

sản 

5/2022/NNP

TNT-NT 
16/02/22 

6 

HKD Cơ sở sản xuất 

nông sản sạch Tâm 

An 

Hòa Thạnh, An 

Hải, Ninh Phước 

Chế biến 

nông sản 

6/2022/NNP

TNT-NT 
04/03/22 

7 Cơ sở Cà phê Huyên 
KP 3, Mỹ Đông, 

TP.PR-TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

7/2022/NNP

TNT-NT 
16/03/22 

8 

Địa điểm kinh doanh 

số 04 - Công ty CP 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

09 đường Tự 

Đức, Bảo An, 

PR-TC 

Sơ chế nông 

sản 

8/2022/NNP

TNT-NT 
18/03/22 

9 

Địa điểm kinh doanh 

số 06 - Công ty CP 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

10 đường Bạch 

Đằng, KP 5, 

Đông Hải, PR-

TC 

Chuyên 

doanh 

10/2022/NN

PTNT-NT 
04/04/22 

10 

Địa điểm kinh doanh 

số 05 - Công ty CP 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

276 đường 21/8, 

Phước Mỹ, PR-

TC 

Chuyên 

doanh 

9/2022/NNP

TNT-NT 
04/04/22 



11 Cơ sở Việt Thảo 
Lạc Sơn 3, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

11/2022/NN

PTNT-NT 
04/04/22 

12 Cơ sở Phúc Tân 
Lạc Sơn 3, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

thủy sản 

12/2022/NN

PTNT-NT 
07/04/22 

13 

Địa điểm kinh doanh 

số 02 - Công ty CP 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

42-44 đường 

Trần Nhân 

Tông, Thanh 

Sơn, PR-TC 

Sơ chế nông 

sản 

13/2022/NN

PTNT-NT 
14/04/22 

14 
HKD Cơ sở sản xuất 

nước đá Hải Yến 

Sơn Hải 1, 

Phước Dinh, 

Thuận Nam 

Sản xuất 

nước đá 

14/2022/NN

PTNT-NT 
14/04/22 

15 
HKD Nguyễn Minh 

Cường 

An Thạnh 1, An 

Hải, Ninh Phước 

Sản xuất cà 

phê bột 

17/2022/NN

PTNT-NT 
19/04/22 

16 HKD Khải Hoàn 

Khánh Chữ 2, 

Khánh Hải, 

Ninh Hải 

Sản xuất 

nem chả 

16/2022/NN

PTNT-NT 
19/04/22 

17 
Công ty CP Giống 

cây trồng Nha Hố 

Nha Hố 1, Nhơn 

Sơn, Ninh Sơn 

Chế biến 

nông sản 

15/2022/NN

PTNT-NT 
19/04/22 

18 

Công ty TNHH 

Hoàng Ngọc Phát 

Thuận 

Ninh Quý 1, 

Phước Sơn, 

Ninh Phước 

Sơ chế nông 

sản 

18/2022/NN

PTNT-NT 
26/04/22 

19 
Công ty TNHH TM 

& XD Yên Ninh 

Cảng cá Ninh 

Chữ, Khánh 

Hội, Tri Hải, 

Ninh Hải 

Sản xuất 

nước đá 

20/2022/NN

PTNT-NT 
04/05/22 

20 

HTX DV Nông 

nghiệp - Thu mua - 

Chế biến nông sản Ba 

Khoa 

Phước Khánh, 

Phước Thuận, 

Ninh Phước 

Sơ chế,Chế 

biến nông 

sản 

21/2022/NN

PTNT-NT 
04/05/22 

21 
Cơ sở Hồ Thanh 

Dũng 

La Vang 2, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn 

Chế biến 

nông sản 

19/2022/NN

PTNT-NT 
04/05/22 

22 Cơ sở Trung Cúc 

Khánh Nhơn, 

Nhơn Hải, 

N.Hải 

Sản xuất 

nước đá 

22/2022/NN

PTNT-NT 
11/05/22 

23 

Cơ sở Tảo xoắn Phan 

Rang - Đặc sản Ninh 

Thuận Chi Anh 

Tân Sơn 2, 

Thành Hải, PR-

TC 

Chế biến 

thủy sản 

23/2022/NN

PTNT-NT 
20/05/22 

24 Cơ sở Ngọc Khôi 
Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Chế biến 

nước mắm 

26/2022/NN

PTNT-NT 
27/05/22 

25 HTX DV TH Nông Thái An, Vĩnh Chế biến 25/2022/NN 27/05/22 



nghiệp Thái An Hải, Ninh Hải nông sản PTNT-NT 

26 Cơ sở In Thiên Trúc 
KP 3, Mỹ Hải, 

PR-TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

24/2022/NN

PTNT-NT 
27/05/22 

27 
Cơ sở Cà phê Cỏ 

Hồng Trung Tín 

25/4/2/3 Trần 

Nhân Tông, 

Thanh Sơn, PR-

TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

28/2022/NN

PTNT-NT 
30/05/22 

28 
HKD Nguyễn Văn 

Dũng 

Ninh Quý 3, 

Phước Sơn, 

Ninh Phước 

Chế biến 

nông sản 

29/2022/NN

PTNT-NT 
30/05/22 

29 
Cơ sở Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền 

KP 4, Đông Hải, 

PR-TC 

Sản xuất 

nem chả 

27/2022/NN

PTNT-NT 
30/05/22 

30 Cơ sở Chí Tâm 

Lạc Tân 1, 

Phước Diêm, 

Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

31/2022/NN

PTNT-NT 
02/06/22 

31 Cơ sở Xứ Phan 
KP 2, Đô Vinh, 

PR-TC 

Chế biến 

nông thủy 

sản 

30/2022/NN

PTNT-NT 
02/06/22 

32 Cơ sở Cà phê Vũ 
KP 6, Đạo 

Long, PR-TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

32/2022/NN

PTNT-NT 
08/06/22 

33 

Điểm điểm kinh 

doanh Xưởng sản 

xuất Hòa Phát - Công 

ty TNHH Đầu tư và 

phát triển Nông 

nghiệp Hòa Phát 

Đá Bằng, Hộ 

Hải, Ninh Hải 

Chế biến 

nông sản 

33/2022/NN

PTNT-NT 
08/06/22 

34 

Chi nhánh Cà Ná - 

Công ty CP thủy sản 

584 Nha Trang 

Cảng cá Cà Ná 

mở rộng, Cà Ná, 

Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

36/2022/NN

PTNT-NT 
10/06/22 

35 

Công ty TNHH chế 

biến thủy sản Hòa 

Dũng 

Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Chế biến 

thủy sản 

35/2022/NN

PTNT-NT 
10/06/22 

36 
Cơ sở Nước mắm 

Minh Thi 

Lạc Tân 1, 

Phước Diêm, 

Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

34/2022/NN

PTNT-NT 
10/06/22 

37 Cơ sở Tư Tâm 
Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Chế biến 

nước mắm 

38/2022/NN

PTNT-NT 
13/06/22 

38 Cơ sở Đinh Văn Vinh 

Lạc Tân 1, 

Phước Diêm, 

Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

37/2022/NN

PTNT-NT 
13/06/22 

39 
ĐĐKD Công ty 

TNHH Gia Hân NT 

772/10 đường 

21/8, Đô Vinh, 

PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

39/2022/NN

PTNT-NT 
16/06/22 

40 HKD Tuấn Kiều 

Tại hộ Lê Thị 

Diễm Kiều, Mỹ 

Phong, Thanh 

Chế biến 

thủy sản 

40/2022/NN

PTNT-NT 
20/06/22 



Hải, Ninh Hải 

41 
Công ty TNHH XD 

TM Yến Huy Anh 

Tân Sơn 2, 

Thành Hải, PR-

TC 

Chế biến 

nông sản 

41/2022/NN

PTNT-NT 
24/06/22 

42 
Cơ sở  La Thị Lệ 

Phương 

Lạc Sơn 3, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

thủy sản 

43/2022/NN

PTNT-NT 
28/06/22 

43 

Cơ sở 2 - Công ty 

TNHH TM và DV 

Bảo Ngọc - Sài Gòn 

Thạnh Đức, 

Phước Hữu, 

Ninh Phước 

Chế biến 

nông sản 

42/2022/NN

PTNT-NT 
28/06/22 

44 Cơ sở Tân Vũ Phong 

KP 6, đường 

Phan Đăng Lưu, 

Đô Vinh, PR-

TC 

Chế biến 

nông sản 

44/2022/NN

PTNT-NT 
06/07/22 

45 

Công ty CP thực 

phẩm Cánh Đồng 

Việt 

QL1A, KCN 

Thanh Hải, 

Thanh Hải. 

TP.PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

45/2022/NN

PTNT-NT 
14/07/22 

46 
Công ty TNHH 

Dương Thảo 

QL 1A, Lê 

Duẩn, KP 10, 

Phước Mỹ, PR-

TC 

Chế biến 

nông sản 

46/2022/NN

PTNT-NT 
14/07/22 

47 Cơ sở Song Nguyễn 
KP 8, Phước 

Mỹ, PR-TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

47/2022/NN

PTNT-NT 
20/07/22 

48 

Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH Sinh 

Thái Biển Cà Ná 

Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Sơ chế thủy 

sản 

48/2022/NN

PTNT-NT 
26/07/22 

49 
Công ty TNHH XNK 

Rong Sụn Hoa Trinh 

Sơn Hải 1, 

Phước Dinh, 

Thuận Nam 

Thu mua 

thủy sản 

49/2022/NN

PTNT-NT 
28/07/22 

50 

HKD Cơ sở sản xuất 

nước mắm Hưng Huy 

Cà Ná 

Lạc Tiến, Phước 

Minh, Thuận 

Nam 

Chế biến 

nước mắm 

50/2022/NN

PTNT-NT 
03/08/22 

51 
Cơ sở Chế biến Thực 

phẩm Ông Thắng 

KP8, Phước Mỹ, 

PR-TC 

Chế biến 

nông thủy 

sản 

51/2022/NN

PTNT-NT 
03/08/22 

52 
Cơ sở sản xuất Nước 

đá Hân Hồng 

Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Sản xuất 

nước đá 

52/2022/NN

PTNT-NT 
08/08/22 

53 Cơ sở Anh Lan 

Cảng cá Cà Ná 

mở rộng, Cà Ná, 

Thuận Nam 

Kho lạnh 
53/2022/NN

PTNT-NT 
12/08/22 

54 
Cơ sở sản xuất nước 

mắm Song Nguyễn 

128/16/3 Trần 

Phú, Phủ Hà, 

PR-TC 

Chế biến 

nước mắm 

55/2022/NN

PTNT-NT 
17/08/22 

55 HKD Tâm Bồ Đề 

Phước Đồng 2, 

Phước Hậu, 

Ninh Phước 

Chế biến 

nông sản 

54/2022/NN

PTNT-NT 
17/08/22 



56 Cơ sở Tâm Thiệt 
KP 5, Mỹ Hải, 

PR-TC 

Chế biến 

nước mắm 

58/2022/NN

PTNT-NT 
22/08/22 

57 

HKD Cơ sở sản xuất 

nước mắm Cà Ná 

1589 

Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

56/2022/NN

PTNT-NT 
22/08/22 

58 
Công ty TNHH SX 

nước đá Quảng Thuận 

Cảng cá Cà Ná, 

Cà Ná, Thuận 

Nam 

Sản xuất 

nước đá 

57/2022/NN

PTNT-NT 
22/08/22 

59 
Cơ sở Đinh Thị Kiều 

My Em 

Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 
Kho lạnh 

60/2022/NN

PTNT-NT 
26/08/22 

60 

Công ty TNHH chế 

biến Thực phẩm 

Thanh Thanh 

Số 92E đường 

Hải Thượng Lãn 

Ông, Tấn Tài, 

PR-TC 

Chế biến 

nông thủy 

sản 

59/2022/NN

PTNT-NT 
26/08/22 

61 Cơ sở Huy Anh 

615 Thống 

Nhất, Kinh 

Dinh, PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

61/2022/NN

PTNT-NT 
26/08/22 

62 
Công ty TNHH Sinh 

Thái Biển Cà Ná 

Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

thủy sản 

63/2022/NN

PTNT-NT 
30/08/22 

63 Cơ sở Bé Bầu 
Lạc Sơn 3, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

62/2022/NN

PTNT-NT 
30/08/22 

64 Cơ sở Cư Hiền 

634A đường 

21/8, Đô Vinh, 

PR-TC 

Sản xuất 

nem chả 

64/2022/NN

PTNT-NT 
30/08/22 

65 HKD Hồng Phong 

Mỹ Phong, 

Thanh Hải, Ninh 

Hải 

Kho lạnh 
65/2022/NN

PTNT-NT 
07/09/22 

66 
HKD Cơ sở Muối 

sạch Tân Tiến 

Thôn Tri Thủy 

2, xã Tri Hải, 

huyện Ninh Hải 

Chế biến 

muối 

66/2022/NN

PTNT-NT 
07/09/22 

67 
HKD Nguyễn Thị 

Thu Hoài 

Trường Thọ, 

Phước Hậu, 

Ninh Phước 

Chế biến 

nông sản 

68/2022/NN

PTNT-NT 
09/09/22 

68 

Công ty TNHH TM 

và DV Hưng Phú 

Ninh Thuận - Kho 

hàng hóa 

QL 1A, Lonh 

Bình, An Hải, 

Ninh Phước 

Sơ chế nông 

sản 

67/2022/NN

PTNT-NT 
09/09/22 

69 Cơ sở Lộc Thành 
Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Sản xuất 

nước đá 

69/2022/NN

PTNT-NT 
20/09/22 

70 Cơ sở Thanh Trà 
Lạc Sơn 3, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

thủy sản 

70/2022/NN

PTNT-NT 
20/09/22 

71 
Cơ sở SX Nem chả 

Huy Hoàng 

527 đường 21/8, 

P. Bảo An,  

Tp. Phan Rang-

TC 

Sản xuất 

nem chả 

71/2022/NN

PTNT-NT 
23/09/22 



72 
Công ty TNHH Phố 

Việt Ninh Thuận 

26/5 Quang 

Trung, Phủ Hà, 

PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

72/2022/NN

PTNT-NT 
27/09/22 

73 
Công ty TNHH MTV 

Tiến Cường 

Cảng cá Cà Ná 

mở rộng, Cà Ná, 

Thuận Nam 

Sản xuất 

nước đá 

73/2022/NN

PTNT-NT 
30/09/22 

74 Cơ sở Sáu Vinh 
Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam,  

Chế biến 

nước mắm 

74/2022/NN

PTNT-NT 
30/09/22 

75 Cơ sở Trung Kiên 

Triệu Phong 2, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn 

Chế biến 

nông sản 

75/2022/NN

PTNT-NT 
30/09/22 

76 

ĐĐKD  Cơ sở Sản 

xuất Công ty TNHH 

Đất Nắng 

Chất Thường, 

Phước Hậu, 

Ninh Phước 

Sơ chế,Chế 

biến nông 

sản 

76/2022/NN

PTNT-NT 
06/10/22 

77 
Cơ sở sản xuất Nông 

sản sạch Mị Hương 

LK 19: 2-15 

Khu K1 đường 

Nguyễn Hiếu 

Lê, Thanh Sơn, 

PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

77/2022/NN

PTNT-NT 
13/10/22 

78 Cơ sở Trần Ngọc Quý 
Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Sản xuất 

nước đá 

78/2022/NN

PTNT-NT 
20/10/22 

79 

Công ty TNHH Nhà 

máy Nước đá Ngọc 

Hà - Xăng dầu Ngọc 

Hà 

Khu cảng cá 

Đông Hải, Đông 

Hải, PR-TC 

Sản xuất 

nước đá 

79/2022/NN

PTNT-NT 
20/10/22 

80 

Công ty TNHH 

CBTS Bế Hậu - Cà 

Ná 

Khu quy hoạch 

trung tâm phụ 

trợ cà ná, Lạc 

Sơn 2, Cà Ná, 

Thuận Nam 

Sơ chế thủy 

sản 

80/2022/NN

PTNT-NT 
25/10/22 

81 
DNTN Muối và 

Thương mại Hải Việt 

Khánh Hội, Tri 

Hải, Ninh Hải 

Chế biến 

muối 

81/2022/NN

PTNT-NT 
25/10/22 

82 Cơ sở Vĩnh Toàn 

Tại hộ ông 

Nguyễn Tuấn, 

Khánh Sơn, 

Khánh Hải, 

Ninh Hải 

Chế biến 

nước mắm 

82/2022/NN

PTNT-NT 
28/10/22 

83 

Công ty TNHH Nhà 

máy Nước đá Ngọc 

Hà 

135 Hải Thượng 

Lãn Ông, Mỹ 

Đông, PR-TC 

Sản xuất 

nước đá 

83/2022/NN

PTNT-NT 
28/10/22 

84 HKD Khải Hoàn 

Khánh Chữ 2, 

Khánh Hải, 

Ninh Hải 

Sản xuất 

nem chả 

84/2022/NN

PTNT-NT 
02/11/22 

85 

ĐĐKD Công ty 

TNHH Nông sản 

Trúc Minh 

65A Nguyễn 

Thái Bình, Tấn 

Tài, PR-TC 

Sơ chế nông 

sản 

85/2022/NN

PTNT-NT 
10/11/22 

86 
Công ty TNHH Thực 

phẩm T&H 

294/1/7 Trường 

Chinh, Văn Hải, 

Chế biến 

nông sản 

86/2022/NN

PTNT-NT 
16/11/22 



PR-TC 

87 

Cơ sở sản xuất muối 

Khánh Tường - Công 

ty TNHH muối 

Khánh Tường 

Tri Thủy, Tri 

Hải, Ninh Hải 

Chế biến 

muối 

88/2022/NN

PTNT-NT 
22/11/22 

88 Cơ sở Quang Minh 
Lạc Sơn 2, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

87/2022/NN

PTNT-NT 
22/11/22 

89 
DNTN Nước đá Đức 

Tín 

KP9, Mỹ Đông, 

PR-TC 

Sản xuất 

nước đá 

89/2022/NN

PTNT-NT 
29/11/22 

90 
Cơ sở Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 

Triệu Phong 1, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn 

Chế biến 

nông sản 

91/2022/NN

PTNT-NT 
29/11/22 

91 
Công ty TNHH Rong 

nho Hoàng Ngân 

Lạc Tân 2, 

Phước Diêm, 

Thuận Nam 

Chế biến 

thủy sản 

90/2022/NN

PTNT-NT 
29/11/22 

92 HKD Trần Đình Hải 

48 Nguyễn Thái 

Bình, Tấn Tài, 

PR-TC 

Sản xuất cà 

phê bột 

92/2022/NN

PTNT-NT 
30/11/22 

93 Cơ sở Bảo Hà 

Hạnh Trí 2, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn 

Chế biến 

nông sản 

93/2022/NN

PTNT-NT 
02/12/22 

94 

Công ty TNHH sản 

xuất nông nghiệp 

Nguyễn Ngọc 

Đường Phan 

Đăng Lưu, KP 

6, Phước Mỹ, 

PR-TC 

Sơ chế nông 

sản 

94/2022/NN

PTNT-NT 
02/12/22 

95 
Công ty CP muối & 

TM Ninh Thuận 

Khánh Tân, 

Khánh Hải, 

Ninh Hải 

Kinh doanh 

muối 

95/2022/NN

PTNT-NT 
08/12/22 

96 
HKD Cơ sở sản xuất 

Nha đam Hòa Phát 

Tại hộ của ông 

Nguyễn Văn 

Linh, Đá Bắn, 

Hộ Hải, Ninh 

Hải 

Chế biến 

nông sản 

96/2022/NN

PTNT-NT 
08/12/22 

97 
HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Trường Thọ 

Trường Thọ, 

Phước Hậu, 

Ninh Phước 

Sơ chế nông 

sản 

97/2022/NN

PTNT-NT 
08/12/22 

98 
Cơ sở Nước mắm 

Ngọc Duy 

Lạc Sơn 1, Cà 

Ná, Thuận Nam 

Chế biến 

nước mắm 

100/2022/NN

PTNT-NT 
16/12/22 

99 Cơ sở Thanh Thanh 

321 Ngô Gia 

Tự, Tấn Tài, 

PR-TC 

Sản xuất 

nem chả 

101/2022/NN

PTNT-NT 
16/12/22 

100 
Cơ sở Nguyễn Ngọc 

Toàn 

Số 128/18 Trần 

Phú, P. Phủ Hà, 

Tp. PR-TC 

Chế biến 

nông sản 

99/2022/NN

PTNT-NT 
16/12/22 

101 HKD Võ Trung Hậu 
Khánh Hội, Tri 

Hải, Ninh Hải 

Sản xuất 

nước đá 

98/2022/NN

PTNT-NT 
16/12/22 

102 Công ty TNHH MTV Lạc Sơn 3, Cà Kho lạnh 102/2022/NN 22/12/22 



Tấn Phát Ninh Thuận Ná, Thuận Nam PTNT-NT 

103 
HTX Dịch vụ tổng 

hợp Tuấn Tú 

Tuấn Tú, An 

Hải, Ninh Phước 

SC,Chế biến 

nông sản 

104/2022/NN

PTNT-NT 
23/12/22 

104 
HKD Cơ sở Muối 

sạch Tân Tiến 

Thôn Tri Thủy 

2, xã Tri Hải, 

huyện Ninh Hải 

Chế biến 

muối 

103/2022/NN

PTNT-NT 
23/12/22 

105 
HKD Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Lạc Tiến, Phước 

Minh, Thuận 

Nam 

Chế biến 

thủy sản 

105/2022/NN

PTNT-NT 
27/12/22 

 

Nguồn: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ninh Thuận 


